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    ỦY BAN NHÂN DÂN                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      TỈNH BÌNH ĐỊNH                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            (((((                                               ((((((((((( 

Số:  84  /2005/QĐ-UBND                          Quy Nhơn, ngày 12 tháng 7  năm 2005
QUYẾT  ĐỊNH

Ban hành Quy định phân công trách nhiệm quản lý nhà nước

về chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh 

(((((((((
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH 


Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;


Căn cứ Pháp lệnh Chất lượng hàng hóa ngày 24 tháng 12 năm 1999;


Căn cứ Nghị định số 179/2004/NĐ-CP ngày 21/10/2004 của Chính phủ quy định quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa;


Theo đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ,

QUYẾT  ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định phân công trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Bình Định.


Điều 2. Quy định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quy định phân công trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Bình Định ban hành kèm theo Quyết định số 1143/QĐ-UB ngày 15/5/1997 của UBND tỉnh Bình Định.


Điều 3. Các ông Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
                                                                       TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

                                                                                                        CHỦ TỊCH 

                                                                                       Vũ Hoàng Hà

    ỦY BAN NHÂN DÂN                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      TỈNH BÌNH ĐỊNH                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            (((((                                               ((((((((((( 

QUY  ĐỊNH

Về việc phân công trách nhiệm quản lý nhà nước

 chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Bình Định 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 84/2005/QĐ-UBND 

ngày 12/7/2005 của UBND tỉnh)

(((((((((
Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh


Quyết định này quy định chi tiết việc phân công và phối hợp giữa các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố trong lĩnh vực quản lý nhà nước về tiêu chuẩn, chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh.

Điều 2. Đối tượng áp dụng


1. Quy định này áp dụng đối với các sản phẩm, hàng hóa trong quá trình sản xuất, xuất nhập khẩu và lưu thông trên địa bàn tỉnh Bình Định.


2. Việc quản lý nhà nước về chất lượng đối với các sản phẩm, hàng hóa thuộc lĩnh vực an ninh, quốc phòng, bí mật quốc gia không thuộc đối tượng điều chỉnh theo Quy định này.

Chương II

PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

VỀ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM, HÀNG HÓA


Điều 3. Sở Khoa học và Công nghệ


Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa tại địa phương với các nhiệm vụ cụ thể sau đây:


1. Xây dựng và trình UBND tỉnh ban hành các văn bản hướng dẫn đối với công tác quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa.


2. Xây dựng và trình UBND tỉnh các quy hoạch, kế hoạch, chính sách về phát triển công tác tiêu chuẩn, chất lượng sản phẩm, hàng hóa; các chương trình dự án đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật cần thiết cho việc quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa.


3. Tổ chức thực hiện và tuyên truyền, giải thích các tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện các quy định của Nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa.


4. Tiếp nhận công bố Tiêu chuẩn chất lượng, công bố hàng hóa phù hợp tiêu chuẩn. Kiểm tra việc thực hiện công bố Tiêu chuẩn chất lượng, công bố hàng hóa phù hợp tiêu chuẩn.


5. Tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa; xử lý các vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật.


6. Tổ chức tiếp nhận và giải quyết hoặc chuyển đến các cơ quan có trách nhiệm để giải quyết các khiếu nại, tố cáo và các kiến nghị về chất lượng sản phẩm, hàng hóa; chủ trì tổ chức giải quyết các tranh chấp về chất lượng sản phẩm, hàng hóa theo quy định của pháp luật.


7. Tổ chức nghiên cứu khoa học và công nghệ, áp dụng tiến bộ kỹ thuật trong lĩnh vực chất lượng sản phẩm, hàng hóa; cung cấp các thông tin về kết quả nghiên cứu khoa học và áp dụng tiến bộ kỹ thuật cho các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các cơ sở sản xuất - kinh doanh.


8. Thực hiện các hoạt động hợp tác trong và ngoài nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa.


Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc Sở Khoa học và Công nghệ là cơ quan trực tiếp giúp Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa tại địa phương.


Điều 4. Trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa của các sở chuyên ngành.


1. Chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng và trình UBND tỉnh ban hành các văn bản hướng dẫn đối với công tác quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa thuộc lĩnh vực phân công;


2. Chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng và trình UBND tỉnh các quy hoạch, kế hoạch về phát triển công tác tiêu chuẩn, chất lượng; các chương trình dự án đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật cần thiết cho việc quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa thuộc lĩnh vực phân công;


3. Tiếp nhận công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, hàng hóa thuộc lĩnh vực phân công theo quy định pháp luật. Trường hợp chưa tổ chức tiếp nhận được hoặc sản phẩm, hàng hóa mới chưa có hướng dẫn của Bộ, ngành chủ quản thì có thể trao đổi và ủy quyền bằng văn bản cho Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thực hiện việc tiếp nhận;


4. Tổ chức hướng dẫn thực hiện và kiểm tra thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, các quy hoạch, kế hoạch, các chương trình, dự án về chất lượng sản phẩm, hàng hóa thuộc lĩnh vực được phân công.


5. Tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa lĩnh vực được phân công; xử lý các vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật;


6. Tổ chức tiếp nhận và giải quyết hoặc chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền để giải quyết các khiếu nại, tố cáo và các kiến nghị về chất lượng sản phẩm, hàng hóa thuộc lĩnh vực được phân công; chủ trì tổ chức giải quyết các tranh chấp về chất lượng sản phẩm, hàng hóa thuộc lĩnh vực phân công theo quy định của pháp luật.


Điều 5. Phân công trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa đặc thù.


Trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa của các  Sở chuyên ngành được thực hiện theo sự hướng dẫn và phân cấp quản lý của các Bộ chuyên ngành theo các lĩnh vực phân công như sau:


1. Sở Y tế: Các loại nguyên liệu để làm thuốc và các loại thuốc phòng và chữa bệnh cho người, các loại vắc xin, sinh phẩm y tế; các loại vật tư vệ sinh, trang thiết bị y tế, xà phòng và hóa chất gia dụng, phấn rơm, thuốc đánh răng, mỹ phẩm; vệ sinh an toàn thực phẩm, nước ăn uống, nước sinh hoạt.


2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Giống cây trồng, giống vật nuôi, các chế phẩm sinh học phục vụ trồng trọt và chăn nuôi; thuốc thú y; vật tư nông nghiệp, lâm nghiệp và diêm nghiệp, chất bảo quản nông sản, lâm sản và công trình thủy lợi.


3. Sở Thủy sản: Thủy sản, thực phẩm thủy sản xuất khẩu, giống thủy sản, thức ăn nuôi trồng thủy sản, thuốc thú y thủy sản, các loại vật tư, hóa chất, chế phẩm sinh học dùng trong nuôi trồng thủy sản; ngư lưới, dụng cụ đánh bắt thủy sản; các loại thiết bị đòi hỏi yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn trong ngành thủy sản.


4. Sở Giao thông vận tải: Quản lý chất lượng các công trình hạ tầng giao thông đường bộ, đường thủy nội địa; Quản lý chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường thủy nội địa; phương tiện, thiết bị chuyên dùng thi công và xếp dỡ hàng hóa đường bộ và đường thủy nội địa.


5. Sở Xây dựng: Công trình xây dựng và vật liệu xây dựng.


6. Sở Công nghiệp: Hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp; máy, trang thiết bị kỹ thuật dùng cho công nghiệp và tiêu dùng; các phương tiện, trang thiết bị chuyên dùng sử dụng trong thăm dò, khai thác mỏ và luyện kim; các thiết bị sản xuất trong công nghiệp chế biến thực phẩm, máy móc và trang thiết bị kỹ thuật chuyên dùng cho ngành điện.


7. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Máy, thiết bị, vật tư và các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, an toàn đối với công trình vui chơi công cộng.


8. Sở Bưu chính - Viễn thông: Sản phẩm bưu chính, viễn thông, sản phẩm công nghệ thông tin.


9. Sở Văn hóa Thông tin: Sản phẩm văn hóa, văn học, nghệ thuật, thông tin báo chí.


10. Sở Tài nguyên và Môi trường: Các sản phẩm về đo đạc bản đồ và địa chất khoáng sản, các sản phẩm điều tra cơ bản và dự báo về tài nguyên môi trường; các thành phần môi trường như đất, nước, không khí.


11. Sở Thương mại và Du lịch: Dịch vụ thương mại, thương mại điện tử.


12. Sở Giáo dục - Đào tạo: Sách giáo khoa, đồ dùng dạy học và thiết bị kỹ thuật dùng trong nhà trường, sách nghiên cứu, sách khoa học kỹ thuật.


13. Sở Tài chính: Các sản phẩm liên quan đến kế toán, kiểm toán, tư vấn tài chính, kinh doanh xổ số, thẩm định giá.


14. Ngân hàng Nhà nước tỉnh: Tiền tệ, hoạt động ngân hàng, các thiết bị chuyên dùng cho ngân hàng.


15. Sở Thể dục Thể thao: Công trình thể thao, trang thiết bị luyện tập, thi đấu của các cơ sở thể dục, thể thao và của các môn thể thao.


16. Sở Khoa học và Công nghệ: Thiết bị an toàn bức xạ hạt nhân; các nguồn phóng xạ; các phương tiện, dụng cụ đo lường và các sản phẩm hàng hóa khác (trừ các sản phẩm, hàng hóa đã nêu tại các điểm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 tại Điều này và các sản phẩm hàng hóa thuộc lĩnh vực quốc phòng an ninh).


Điều 6. Trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa của UBND các huyện, thành phố thuộc tỉnh.


1. Tổ chức phổ biến, hướng dẫn và thực hiện các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa phương;


2. Tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa; xử lý các vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật;


3. Tổ chức tiếp nhận và giải quyết hoặc chuyển đến các cơ quan có trách nhiệm để giải quyết các khiếu nại, tố cáo và các kiến nghị về chất lượng sản phẩm, hàng hóa;


4. Tổ chức phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, các sở chuyên ngành trong quá trình quản lý, thanh tra, kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn.


Phòng Kinh tế chủ trì, phối hợp với các phòng, ban chức năng giúp UBND các huyện, thành phố thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn.

Chương III

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 7. Tổ chức thực hiện


Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức bàn giao các nhiệm vụ quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa theo các lĩnh vực đã phân công tại Điều 6 của Quy định này cho các sở chuyên ngành.


Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các Sở chuyên ngành và các quy định, hướng dẫn của Bộ chuyên ngành tổ chức tiếp nhận và triển khai thực hiện đảm bảo liên tục, không gây trở ngại cho sản xuất, kinh doanh của các tổ chức./.

                                                                    TM. UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH

                                                                                                     CHỦ TỊCH

                                                                             Vũ Hoàng Hà

